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Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
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Trần Hữu Bình


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

	1
	Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam

	2
	Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc bị hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề do Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền; Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật.

	3
	Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi

	4
	Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

	5
	Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bị mất hoặc bị hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề do Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền; Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật.

	6
	Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bị thu hồi

	7
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.

	II. Lĩnh vực Y tế Dự phòng

	1
	Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng đối với cơ sở y tế

	2
	Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng khi giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng sắp hết hiệu lực

	3
	Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng đối với cơ sở y tế có Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng và còn thời hạn từ 60 ngày trở lên.

	4
	Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng đối với trường hợp thay đổi tên cơ sở y tế

	III. Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm

	1
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm


2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

	I. Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

	1
	T-NBI-216699-TT
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Quy định sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:

- Sửa đổi phí và lệ phí

- Sửa đổi mục căn cứ pháp lý

	2
	T-NBI-216927-TT
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm
	- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Quy định sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:

- Sửa đổi phí và lệ phí

- Sửa đổi yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Sửa đổi mục căn cứ pháp lý

	3
	T-NBI-216946-TT
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên
	- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Quy định sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:

- Sửa đổi phí và lệ phí

- Sửa đổi yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Sửa đổi mục căn cứ pháp lý

	4
	T-NBI-217470-TT
	Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do Giấy phép hoạt động được cấp không đúng thẩm quyền.
	- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Quy định sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:

- Sửa đổi phí và lệ phí

- Sửa đổi yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Sửa đổi mục căn cứ pháp lý

	5
	T-NBI-217637-TT
	Thủ tục Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn
	- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Quy định sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:

- Sửa đổi phí và lệ phí

- Sửa đổi yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Sửa đổi mục căn cứ pháp lý


3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính hủy bỏ
	Tên VBQPPL quy định nội dung hủy bỏ

	1
	T-NBI-080316-TT
	Thủ tục Gia hạn chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân
	- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

	2
	T-NBI-080670-TT
	Thủ tục Thay đổi địa chỉ trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân
	- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

	3
	T-NBI-080660-TT
	Thủ tục Thay đổi địa chỉ trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân
	- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

	4
	T-NBI-122550-TT
	Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề cho người nước ngoài tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân
	- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
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PHẦN II. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC 


THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH


A. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH


I. Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh


1.  Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam

Trình tự thực hiện:


Bước 1:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, Địa chỉ: số 43 Trần Phú, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước  (trừ các ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).


Bước 2:  Công chức Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Sở Y tế thẩm định hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể tài liệu bổ sung, nội dung sửa đổi theo quy định.


Bước 4: Giám đốc Sở Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Bước 5: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.


Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ:



- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu);


- Bản sao các văn bằng chuyên môn (chứng thực);

- Giấy xác nhận quá trình thực hành  (theo Mẫu phụ lục 10; Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh);


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác;

- Phiếu lý lịch tư pháp;


- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe hợp lệ;

- Hai ảnh 0 4 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.


Cơ quan thực hiện TTHC:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.


Kết quả thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.


Phí và lệ phí:  - Phí thẩm định cấp chứng chỉ hành nghề: 360.000 đồng/ lần


- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 190.000 đồng/chứng chỉ ( Theo Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu số 01, phụ lục 1; Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh). 


Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: 


- Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:


+  Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;


+  Giấy chứng nhận là lương y;


+  Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.


- Có văn bản xác nhận thời gian thực hành (trừ lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền):

+ Bác sỹ phải có 18 tháng thực hành tại bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh;


+ Y sỹ phải có 12 tháng thực hành tại bệnh viện;


+ Hộ sinh viên phải có 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh.


+ Điều dưỡng viên, kỹ thuật viên phải có 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


- Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

- Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.


Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;


- Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;


- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;


- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


Mẫu số 01, phụ lục 1


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                                          ......
......., ngày…... tháng …. Năm 20.........








ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh




Kính gửi: ................................
.........................................


Họ và tên: 
                


Ngày, tháng, năm sinh: 



Chỗ ở hiện nay: 




Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số………Ngày cấp:………….Nơi cấp:……


Điện thoại: .................................................  Email ( nếu có): 



Văn bằng chuyên môn: 



Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:


		1.

		Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn

		 FORMCHECKBOX 




		2.

		Văn bản xác nhận quá trình thực hành

		 FORMCHECKBOX 




		3.

		Phiếu lý lịch tư pháp (được thực hiện khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Luật lý lịch tư pháp)

		 FORMCHECKBOX 




		4.

		Sơ yếu lý lịch

		 FORMCHECKBOX 




		5.

		Hai ảnh 04cm x 06cm (nền trắng chụp chưa quá 6 tháng)

		 FORMCHECKBOX 




		6.

		Giấy khám sức khỏe hợp lệ

		 FORMCHECKBOX 






       Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho tôi./.


		

		NGƯỜI LÀM ĐƠN


(ký và ghi rõ họ, tên)





                                                                                                                     Phụ lục 10

		............
...........


............
............


Số:          /GXNTH

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



…
…, ngày….. tháng……năm 20….





GIẤY XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH


.......................
........................ xác nhận:


Ông/bà: 



Ngày, tháng, năm sinh: 
 


Chỗ ở hiện nay: 
 



Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ……..Ngày cấp: …….Nơi cấp:… 


Văn bằng chuyên môn: 
 
Năm tốt nghiệp: 



đã thực hành tại..........................
..................... và đạt kết quả như sau:


1. Thời gian thực hành: 
 



Từ tháng        năm                    đến tháng        năm                    


Công việc được giao                                                       chức danh


Từ tháng        năm                    đến tháng        năm                    


Công việc được giao                                                       chức danh


2. Năng lực chuyên môn:  
 



3. Đạo đức nghề nghiệp: 
 



		

		GIÁM ĐỐC


(ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)





2.  Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc bị hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề do Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền; Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật.


Trình tự thực hiện


Bước 1:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, Địa chỉ: số 43 Trần Phú, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước  (trừ các ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).


Bước 2:  Công chức Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Sở Y tế thẩm định hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể tài liệu bổ sung, nội dung sửa đổi theo quy định.


Bước 4: Giám đốc Sở Y tế cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Bước 5: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.


Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ: 


- Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu); 

- Hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn.


Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 


Cơ quan thực hiện TTHC:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.


Kết quả thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Phí và lệ phí: - Phí thẩm định cấp chứng chỉ hành nghề: 150.000 đồng/lần;


- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh: 190.000 đồng/Chứng chỉ


( theo Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


-  Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu 01, phụ lục 02;  Thông tư số 41/2011/TT – BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh). 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:


+  Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;


+  Giấy chứng nhận là lương y;


+  Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.


- Có văn bản xác nhận thời gian thực hành (trừ lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền):

+ Bác sỹ phải có 18 tháng thực hành tại bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh;


+ Y sỹ phải có 12 tháng thực hành tại bệnh viện;


+ Hộ sinh viên phải có 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh.


+ Điều dưỡng viên, kỹ thuật viên phải có 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


- Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

- Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.


- Có giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục.

Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;


- Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;


- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;



- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


Mẫu 01, phụ lục 02


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



     ......
......., ngày….. tháng…..  năm  20......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 








Kính gửi: ................................
.........................................


  Họ và tên: ………………………………………………………………………..         


  Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………….

  Chỗ ở hiện nay: 
…………………………………………………………………

  Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:………Ngày cấp:………….Nơi cấp…..

  Điện thoại: .................................................  Email ( nếu có): …………………..

  Văn bằng chuyên môn: 
………………………………………………………

  Số chứng chỉ hành nghề cũ:………………….. Ngày cấp: ….…….…. Nơi cấp:...

  Lý do xin cấp lại: 


		1.

		Do bị mất   

		 FORMCHECKBOX 




		2.

		Do bị hư hỏng

		 FORMCHECKBOX 




		3.

		Do bị thu hồi

		 FORMCHECKBOX 






Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh,   chữa bệnh cho tôi.


		

		NGƯỜI LÀM ĐƠN


(ký và ghi rõ họ, tên)





3. Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam đã bị thu hồi chứng chỉ

Trình tự thực hiện:


Bước 1:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, Địa chỉ: số 43 Trần Phú, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước  (trừ các ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).


Bước 2:  Công chức Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Sở Y tế thẩm định hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể tài liệu bổ sung, nội dung sửa đổi theo quy định.


Bước 4: Giám đốc Sở Y tế cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Bước 5: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.


Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu)


- Bản sao có chứng thực văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp (sau đây gọi tắt là tỉnh);


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác;

- Phiếu lý lịch tư pháp;


- Giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định của Bộ Y tế.


- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe hợp lệ;

- Hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn;


Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 


Cơ quan thực hiện TTHC:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.


Kết quả thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.


Phí và lệ phí: - Phí thẩm định cấp chứng chỉ hành nghề: 360.000 đồng/lần



- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 190.000 đồng/chứng chỉ


( theo Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu 02, phụ lục 02; Thông tư số 41/2011/TT – BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Áp dụng đối với người Việt Nam bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do:

+ Người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục;


+ Người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh;


+ Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp;


+ Người hành nghề không đủ sức khỏe để hành nghề;


+ Người hành nghề thuộc một trong các đối tượng sau: thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.


- Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:


+  Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;


+  Giấy chứng nhận là lương y;


+  Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.


- Có văn bản xác nhận thời gian thực hành (trừ lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền):

+ Bác sỹ phải có 18 tháng thực hành tại bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh;


+ Y sỹ phải có 12 tháng thực hành tại bệnh viện;


+ Hộ sinh viên phải có 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh.


+ Điều dưỡng viên, kỹ thuật viên phải có 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


- Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

- Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.


- Có giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;


- Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;


- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;


- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


Mẫu số 02, phụ lục 02


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                                                 ......
......., ngày….. tháng…. năm20....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 










Kính gửi: ................................
.........................................


Họ và tên: ………………………………………………………………………… 


Ngày, tháng, năm sinh: 



Chỗ ở hiện nay: 
 



Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:………..…Ngày cấp: ……….. Nơi cấp:…


Điện thoại: ............................................  Email ( nếu có):..........................................


Văn bằng chuyên môn: 

 


Lý do bị thu hồi chứng chỉ hành nghề: 



Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau: 


		1.

		Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn

		 FORMCHECKBOX 




		2.

		Văn bản xác nhận quá trình thực hành

		 FORMCHECKBOX 




		3.

		Phiếu lý lịch tư pháp (được thực hiện khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Luật lý lịch tư pháp)

		 FORMCHECKBOX 




		4.

		Sơ yếu lý lịch

		 FORMCHECKBOX 




		5.

		Giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục

		 FORMCHECKBOX 




		6.

		Hai ảnh 04cm x 06cm

		 FORMCHECKBOX 






Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho tôi.


		

		NGƯỜI LÀM ĐƠN


(ký và ghi rõ họ, tên)





4. Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài


Trình tự thực hiện:


Bước 1:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, Địa chỉ: số 43 Trần Phú, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước  (trừ các ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).


Bước 2:  Công chức Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Sở Y tế thẩm định hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể  tài liệu bổ sung, nội dung sửa đổi theo quy định.

Bước 4: Giám đốc Sở Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Bước 5: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.


Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu). 

- Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn.


- Giấy xác nhận quá trình thực ( theo Mẫu phụ lục 10; Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo:


+ Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề không có giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo thì phải có người phiên dịch để phiên dịch từ ngôn ngữ của người đó đăng ký sử dụng sang tiếng Việt.


+ Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đăng ký sử dụng ngôn ngữ khác mà không phải là tiếng mẹ đẻ của người đó để khám bệnh, chữa bệnh thì phải có giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ đó và phải có người phiên dịch để phiên dịch từ ngôn ngữ đó sang tiếng Việt.


+ Người phiên dịch phải có giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch phù hợp với ngôn ngữ mà người nước ngoài đăng ký sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và có hợp đồng lao động với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người nước ngoài làm việc;


-  Bản sao có chứng thực giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp;


- Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận.


- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe hợp lệ.

- Hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn.


Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 180 ngày đối với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài.

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

 Cơ quan thực hiện TTHC:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình 


Kết quả thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Phí và lệ phí: 


- Phí thẩm định cấp chứng chỉ hành nghề: 360.000 đồng/lần.


- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 190.000 đồng/chứng chỉ.


( theo Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).



Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu số 02, phụ lục 1; Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).


Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:


- Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:


+  Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;


+ Giấy chứng nhận là lương y;


+ Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.


 - Yêu cầu về xác nhận quá trình thực hành : Trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền, người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:


+ 18 tháng thực hành tại bệnh viện, việc nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sỹ 


+ 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ;


+ 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên.


+ 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên.


- Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.


- Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.


- Đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 23 của Luật Khám, chữa bệnh. Cụ thể như sau: 


+ Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam phải biết tiếng Việt thành thạo; trường hợp không biết tiếng Việt thành thạo thì phải đăng ký ngôn ngữ sử dụng và có người phiên dịch.


+ Việc chỉ định điều trị, kê đơn thuốc phải ghi bằng tiếng Việt; trường hợp người hành nghề không biết tiếng Việt thành thạo thì việc chỉ định điều trị, kê đơn thuốc phải ghi bằng ngôn ngữ mà người hành nghề đã đăng ký sử dụng và người phiên dịch phải dịch sang tiếng Việt.


+ Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam được xác định là biết tiếng Việt thành thạo và người được xác định là đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh khi được cơ sở đào tạo chuyên ngành y do Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định kiểm tra và công nhận (Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về tiêu chí để công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh).


+ Người phiên dịch phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh.



- Có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận.


- Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp theo quy định của pháp luật về lao động.


 Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;


- Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;


- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;


- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


Mẫu 02, phụ lục 1


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                             ......
......., ngày…... tháng …. năm  20.......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh








Kính gửi: ................................
.........................................


  Họ và tên: 
                


  Ngày, tháng, năm sinh: 



  Chỗ ở hiện nay: 




  Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:
Ngày cấp:……….Nơi cấp:……..….


  Điện thoại: .................................................  Email ( nếu có): 



  Văn bằng chuyên môn: 



Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:


		1.

		Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn

		 FORMCHECKBOX 




		2.

		Văn bản xác nhận quá trình thực hành

		 FORMCHECKBOX 




		3.

		Phiếu lý lịch tư pháp (được thực hiện khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Luật lý lịch tư pháp)

		 FORMCHECKBOX 




		4.

		Sơ yếu lý lịch

		 FORMCHECKBOX 




		5.

		Hai ảnh 04cm x 06cm (nền trắng chụp chưa quá 6 tháng)

		 FORMCHECKBOX 




		6.

		Giấy khám sức khỏe hợp lệ

		 FORMCHECKBOX 






Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh,   chữa bệnh cho tôi./.


		

		NGƯỜI LÀM ĐƠN


(ký và ghi rõ họ, tên)





Phụ lục 10 


		............
...........


............
............




Số:          /GXNTH

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



       …
…, ngày…… tháng…… năm 20……





GIẤY XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH


.......................
........................ xác nhận:


Ông/bà: 
 


Ngày, tháng, năm sinh: 
 


Chỗ ở hiện nay: 
 



Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ……..Ngày cấp: ………… Nơi cấp: 



Văn bằng chuyên môn: 
 
Năm tốt nghiệp: 



đã thực hành tại..........................
..................... và đạt kết quả như sau:


1. Thời gian thực hành: 
 



Từ tháng        năm              đến tháng        năm             ; Khoa Phòng:          


Công việc được giao:                                                     ; chức danh:


Từ tháng        năm              đến tháng        năm             ; Khoa Phòng:          


Công việc được giao:                                                     ; chức danh:


2. Năng lực chuyên môn: 
 (theo Khoản 1, Điều 17 Thông tư 41/2011/TT-BYT)


3. Đạo đức nghề nghiệp: 
 (theo Khoản 2, Điều 17 Thông tư 41/2011/TT-BYT)

		

		GIÁM ĐỐC


(ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)





5. Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bị mất hoặc bị hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề do Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền; Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật.


Trình tự thực hiện:


Bước 1:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, Địa chỉ: số 43 Trần Phú, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước  (trừ các ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).


Bước 2:  Công chức Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Sở Y tế thẩm định hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể  tài liệu bổ sung , nội dung sửa đổi theo quy định.


Bước 4: Giám đốc Sở Y tế cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Bước 5: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.


Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu); 

- Hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn;


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Thời hạn giải quyết : Trong thời hạn 30  ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình 


Kết quả thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Phí và lệ phí: - Phí thẩm định cấp chứng chỉ hành nghề: 150.000 đồng/lần



- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh : 190.000 đồng/chứng chỉ


( theoThông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ( theo Mẫu 03, phụ lục 02- Thông tư số 41/2011/TT - BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh). 

Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: 

- Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:


+  Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;


+ Giấy chứng nhận là lương y;


+ Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.


 - Yêu cầu về xác nhận quá trình thực hành : Trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền, người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:


+ 18 tháng thực hành tại bệnh viện, việc nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sỹ. 


+ 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ.


+ 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên.


+ 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên.


- Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.


- Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.


- Đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 23 của Luật Khám, chữa bệnh. Cụ thể như sau: 


+ Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam phải biết tiếng Việt thành thạo; trường hợp không biết tiếng Việt thành thạo thì phải đăng ký ngôn ngữ sử dụng và có người phiên dịch.


+ Việc chỉ định điều trị, kê đơn thuốc phải ghi bằng tiếng Việt; trường hợp người hành nghề không biết tiếng Việt thành thạo thì việc chỉ định điều trị, kê đơn thuốc phải ghi bằng ngôn ngữ mà người hành nghề đã đăng ký sử dụng và người phiên dịch phải dịch sang tiếng Việt.


+ Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam được xác định là biết tiếng Việt thành thạo và người được xác định là đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh khi được cơ sở đào tạo chuyên ngành y do Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định kiểm tra và công nhận (Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về tiêu chí để công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh).


+ Người phiên dịch phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh.



- Có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận.


- Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp theo quy định của pháp luật về lao động.


- Có giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục.

Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;


Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;


- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;


- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


Mẫu 03, phụ lục 02


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                            ......
......., ngày….. tháng….. năm  20……..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 








Kính gửi: ................................
.........................................


  Họ và tên: 
 


  Ngày, tháng, năm sinh:  



  Chỗ ở hiện nay: 
 



  Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:………..…Ngày cấp: ……... Nơi cấp:.…


  Điện thoại: .................................................  Email ( nếu có):...................................


  Văn bằng chuyên môn: 




  Lý do thu hồi chứng chỉ hành nghề: 



  Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau: 


		1.

		Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn

		 FORMCHECKBOX 




		2.

		Văn bản xác nhận quá trình thực hành

		 FORMCHECKBOX 




		3.

		Bản sao giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh

		 FORMCHECKBOX 




		4.

		Giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục

		 FORMCHECKBOX 




		5.

		Bản sao có chứng thực giấy phép lao động

		 FORMCHECKBOX 




		6.

		Hai ảnh 04cm x 06cm

		 FORMCHECKBOX 






Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho tôi.


		

		NGƯỜI LÀM ĐƠN


(ký và ghi rõ họ, tên)





6. Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã bị thu hồi Chứng chỉ 


Trình tự thực hiện:


Bước 1:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, Địa chỉ: số 43 Trần Phú, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước  (trừ các ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).


Bước 2:  Công chức Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 3: Sở Y tế thẩm định hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể  tài liệu bổ sung, nội dung  sửa đổi theo quy định.


Bước 4: Giám đốc Sở Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Bước 5: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.


Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu). 

- Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn.



- Giấy xác nhận quá trình thực ( theo Mẫu phụ lục 10 - Thông tư số 41/2011/TT – BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh). 

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo:


+ Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề không có giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo thì phải có người phiên dịch để phiên dịch từ ngôn ngữ của người đó đăng ký sử dụng sang tiếng Việt.


+ Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đăng ký sử dụng ngôn ngữ khác mà không phải là tiếng mẹ đẻ của người đó để khám bệnh, chữa bệnh thì phải có giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ đó và phải có người phiên dịch để phiên dịch từ ngôn ngữ đó sang tiếng Việt.


+ Người phiên dịch phải có giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch phù hợp với ngôn ngữ mà người nước ngoài đăng ký sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và có hợp đồng lao động với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người nước ngoài làm việc;


- Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận.


- Bản sao có chứng thực giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp.


- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe hợp lệ.

- Hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn;


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Giám đốc Sở Y tế phải cấp chứng chỉ hành nghề; trường hợp cần xác minh đối với người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 180 ngày; nếu không cấp chứng chỉ hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.


Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình 


Kết quả thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Phí và lệ phí: - Phí thẩm định cấp chứng chỉ hành nghề: 360.000 đồng/lần



- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 190.000 đồng/chứng chỉ 


 ( theo Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ( theo Mẫu số 03, phụ lục 02; Thông tư số 41/2011/TT – BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh). 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Áp dụng đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do: 


+ Người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục;


+ Người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh;


+ Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp;


+ Người hành nghề không đủ sức khỏe để hành nghề;


+ Người hành nghề thuộc một trong các đối tượng sau: thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.


- Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:


+  Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;


+ Giấy chứng nhận là lương y;


+ Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.


 - Yêu cầu về xác nhận quá trình thực hành : Trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền, người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:


+ 18 tháng thực hành tại bệnh viện, việc nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sỹ 


+ 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ;


+ 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên.


+ 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên.


- Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.


- Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.


- Đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 23 của Luật Khám, chữa bệnh. Cụ thể như sau: 


+ Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam phải biết tiếng Việt thành thạo; trường hợp không biết tiếng Việt thành thạo thì phải đăng ký ngôn ngữ sử dụng và có người phiên dịch.


+ Việc chỉ định điều trị, kê đơn thuốc phải ghi bằng tiếng Việt; trường hợp người hành nghề không biết tiếng Việt thành thạo thì việc chỉ định điều trị, kê đơn thuốc phải ghi bằng ngôn ngữ mà người hành nghề đã đăng ký sử dụng và người phiên dịch phải dịch sang tiếng Việt.


+ Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam được xác định là biết tiếng Việt thành thạo và người được xác định là đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh khi được cơ sở đào tạo chuyên ngành y do Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định kiểm tra và công nhận (Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về tiêu chí để công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh).


+ Người phiên dịch phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh.



- Có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận.


- Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp theo quy định của pháp luật về lao động.


- Có giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;


- Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;


- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;


- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


Mẫu 03, phụ lục 02


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                               ......
......., ngày….. tháng….. năm  20……..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 








Kính gửi: ................................
.........................................


  Họ và tên: 
 


  Ngày, tháng, năm sinh:  



  Chỗ ở hiện nay: 
 



  Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:………..…Ngày cấp: …….. Nơi cấp:..…


  Điện thoại: .................................................  Email ( nếu có):...................................


  Văn bằng chuyên môn: 




  Lý do thu hồi chứng chỉ hành nghề: 



  Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau: 


		1.

		Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn

		 FORMCHECKBOX 




		2.

		Văn bản xác nhận quá trình thực hành

		 FORMCHECKBOX 




		3.

		Bản sao giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh

		 FORMCHECKBOX 




		4.

		Giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục

		 FORMCHECKBOX 




		5.

		Bản sao có chứng thực giấy phép lao động

		 FORMCHECKBOX 




		6.

		Hai ảnh 04cm x 06cm

		 FORMCHECKBOX 






Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho tôi.


		

		NGƯỜI LÀM ĐƠN


(ký và ghi rõ họ, tên)





                                                                                                                                             Phụ lục 10

		............
...........


............
............


Số:          /GXNTH

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                        …
…, ngày….. tháng……năm 20….





GIẤY XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH


.......................
........................ xác nhận:


Ông/bà: 



Ngày, tháng, năm sinh: 
 


Chỗ ở hiện nay: 
 



Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ……..Ngày cấp: ………Nơi cấp:… 


Văn bằng chuyên môn: 
 
Năm tốt nghiệp: 



đã thực hành tại..........................
..................... và đạt kết quả như sau:


1. Thời gian thực hành: 
 



Từ tháng        năm                    đến tháng        năm                    


Công việc được giao                                                       chức danh


Từ tháng        năm                    đến tháng        năm                    


Công việc được giao                                                       chức danh


2. Năng lực chuyên môn:  
 



3. Đạo đức nghề nghiệp: 
 



		

		GIÁM ĐỐC


(ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)





7. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.



Trình tự thực hiện: 


Bước 1:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, Địa chỉ: số 43 Trần Phú, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước  (trừ các ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).


Bước 2:  Công chức Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 3: Sở Y tế thẩm định hồ sơ :


- Trường hợp hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể  tài liệu bổ sung, nội dung  sửa đổi theo quy định.

Bước 4: Giám đốc Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Bước 5: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.


Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ: 


Thành phần hồ sơ: 



- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo Mẫu);

- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;


- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề và danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu Phụ lục 6, Thông tư số 41/2011/TT -BYT  ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu Phụ lục 14, Thông tư số 41/2011/TT- BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

- Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề;


- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn  của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động  đối với bệnh viện Nhà nước hực hiện theo quy định tại Quyết định số 5571/Q Đ - BYT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành mẫu Điều lệ tổ chức và hoạt động của bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Điều lệ tổ chức và hoạt động  đối với bệnh viện tư nhân (theo Mẫu Phụ lục 15, Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).


- Bản sao có chứng thực hợp đồng với công ty dịch vụ hàng không để vận chuyển người bệnh đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài;


- Bản sao có chứng thực hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với bệnh viện không có phương tiện vận chuyển cấp cứu.


- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


 Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình 


Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động  khám bệnh, chữa bệnh.

Phí và lệ phí: - Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề đối với cơ sở y tế:

+ Bệnh viện:10.500.000đ/lần

+ Phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh: 5.700.000đ/lần

+ Phòng khám chuyên khoa, Phòng chẩn trị y học cổ truyền, Phòng chẩn đoán hình ảnh; Phòng xét nghiệm, Cơ sở dịch vụ y tế, Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác: 4.300.000đ/Cơ sở

+ Trạm y tế cấp xã và tương đương: 3.100.000đ/Cơ sở.



- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:: 350.000đồng/giấy phép

( theo Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo Mẫu Phụ lục 13, Thông tư số 41/2011/TT- BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).


Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.


- Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;


-  Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng.


- Trường hợp đăng ký thành lập phòng khám chuyên khoa hoặc bác sỹ gia đình thì ngoài các điều kiện quy định trên, người đứng đầu cơ sở phải là người hành nghề có bằng cấp chuyên môn phù hợp với loại hình hành nghề.


- Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với từng hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định cụ thể tại Mục 1 Chương III Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế.

Căn cứ pháp lý của TTHC:


-  Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;


-  Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh


- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


Phụ lục 13


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



     ......
......., ngày      tháng      năm  20.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh








Kính gửi: .....................................
.........................................


 ....................................................................
......................




Địa điểm: 
 



Điện thoại: 
Email ( nếu có): 



Thời gian làm việc hằng ngày: 



Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc công ty xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau: 


		1.

		Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước

		 FORMCHECKBOX 




		2.

		Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân

		 FORMCHECKBOX 




		3.

		Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài

		 FORMCHECKBOX 




		4.

		Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của nguời chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, người phụ trách bộ phận chuyên môn

		 FORMCHECKBOX 




		5.

		Danh sách ghi rõ họ tên, số chứng chỉ, phạm vi hoạt động chuyên môn của từng người hành nghề đối với bệnh viện

		 FORMCHECKBOX 




		6.

		Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bản mô tả mô hình tổ chức

		 FORMCHECKBOX 




		7.

		Hồ sơ của từng cá nhân làm việc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (đối với những cá nhân không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề)

		 FORMCHECKBOX 




		8.

		Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất và điều kiện vệ sinh môi trường phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại một trong các Điều 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 của Thông tư này.

		 FORMCHECKBOX 




		9.

		Đối với bệnh viện tư nhân phải có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệnh viện khác và phương án hoạt động ban đầu

		 FORMCHECKBOX 




		10.

		Đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài phải có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệnh viện, công ty dịch vụ hàng không để vận chuyển người bệnh ra nước ngoài

		 FORMCHECKBOX 




		11

		Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật

		 FORMCHECKBOX 




		12.

		Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện

		 FORMCHECKBOX 






Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp giấy phép hoạt động đối với ………
…….….


		

		GIÁM ĐỐC


(ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)





Phụ lục 6


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH




1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  



2. Địa chỉ: 



3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  




		STT

		Họ và tên người hành nghề

		Phạm vi hoạt động chuyên môn

		Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp

		Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

		Vị trí chuyên môn



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





		

		   ……
…, ngày…… tháng ….. năm…..


Người đứng đầu 


cơ sở khám bệnh, chữa bệnh


(ký và ghi rõ họ, tên)








Phụ lục 14


Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân sự 


của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh




I. Phần kê khai về cơ sở vật chất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


1. Diện tích mặt bằng;


2. Kết cấu xây dựng nhà;


2. Diện tích xây dựng sử dụng; diện tích trung bình cho 01 giường bệnh đối với bệnh viện.


3. Diện tích các khoa, phòng, buồng kỹ thuật chuyên môn, xét nghiệm, buồng bệnh; 


4. Bố trí các khoa/chuyên khoa, phòng;  


5. Các điều kiện vệ sinh môi trường:


a) Xử lý nước thải;


b) Xử lý rác y tế, rác sinh hoạt;


c) An toàn bức xạ;


5. Hệ thống phụ trợ:


a) Phòng cháy chữa cháy.


b) Khí y tế


c) Máy phát điện;


d) Thông tin liên lạc;


6. Cơ sở vật chất khác (nếu có);


II. Phần kê khai về thiết bị y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh


		STT

		Tên thiết bị

		Ký hiệu thiết bị


(MODEL)

		Công ty sản xuất

		Nước sản xuất

		Năm sản xuất

		Số lượng

		Tình trạng sử dụng

		Giá thành

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		





III. Phần kê khai về nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


		STT

		Họ và tên người hành nghề

		Phạm vi hoạt động chuyên môn

		Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp

		Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 


chữa bệnh

		Vị trí chuyên môn



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





Phụ lục 15


		............
...........


............
............






		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                 ........
.....,ngày....tháng.....năm 20......








ĐIỀU LỆ


TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN TƯ NHÂN


Chương I


NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Địa vị pháp lý


Điều 2. Tên giao dịch, địa điểm hành nghề


Điều 3. Nguyên tắc hoạt động chuyên môn


Điều 4. Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của Bệnh viện


Chương II

MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN


Điều 5. Mục tiêu


Điều 6. Chức năng, nhiệm vụ


Điều 7. Phạm vi hoạt động chuyên môn


Chương III


QUI MÔ, TỔ CHỨC, NHÂN SỰ 


Điều 8. Quy mô bệnh viện


Điều 9. Cơ cấu tổ chức


1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên đối với bệnh viện.


2. Giám đốc, các Phó Giám đốc bệnh viện.


3. Các Hội đồng trong bệnh viện.


4. Các phòng chức năng.


5. Các khoa, bộ phận chuyên môn.


Điều 10. Nhân sự


Điều 11. Nhiệm vụ quyền hạn Giám đốc, các Phó Giám đốc bệnh viện


Điều 12. Nhiệm vụ quyền hạn của các trưởng khoa, phòng bệnh viện


Điều 13. Mối quan hệ giữa chủ tịch Hội đồng quản trị/chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty với người phụ trách chuyên môn bệnh viện (Giám đốc bệnh viện)


Điều 14. Quyền lợi của người lao động


Chương IV


TÀI CHÍNH CỦA BỆNH VIỆN


Điều 15. Vốn đầu tư ban đầu


Điều 16. Chế độ tài chính của bệnh viện


Điều 17. Quản lý tài sản, thiết bị


Chương V


MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC


Điều 18. Chính quyền địa phương, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ quan có liên quan khác


1. Mối quan hệ công tác với chính quyền địa phương


2. Mối quan hệ công tác với Bộ Y tế, Sở Y tế


3. Mối quan hệ công tác với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác trên địa bàn.


   GIÁM ĐỐC


(ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu 03, phụ lục 02


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                            ......
......., ngày…. Tháng…. năm  20......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 





Kính gửi: ................................
.........................................


  Họ và tên: 
 


  Ngày, tháng, năm sinh:  



  Chỗ ở hiện nay: 
 



  Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:………..…Ngày cấp: …….. Nơi cấp:..…


  Điện thoại: .................................................  Email ( nếu có):...................................


  Văn bằng chuyên môn: 




  Lý do thu hồi chứng chỉ hành nghề: 



  Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau: 


		1.

		Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn

		 FORMCHECKBOX 




		2.

		Văn bản xác nhận quá trình thực hành

		 FORMCHECKBOX 




		3.

		Bản sao giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh

		 FORMCHECKBOX 




		4.

		Giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục

		 FORMCHECKBOX 




		5.

		Bản sao có chứng thực giấy phép lao động

		 FORMCHECKBOX 




		6.

		Hai ảnh 04cm x 06cm

		 FORMCHECKBOX 






Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho tôi.


		

		NGƯỜI LÀM ĐƠN


(ký và ghi rõ họ, tên)





II. Lĩnh vực Y tế Dự phòng

1. Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng đối với cơ sở y tế 

Trình tự thực hiện:


Bước 1:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, Địa chỉ: số 43 Trần Phú, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước  (trừ các ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).


Bước 2:  Công chức Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 3: Trong thời gian 05 ngày làm việc, Sau khi kiểm tra xét thấy hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế chuyển hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng cho Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) nơi cơ sở y tế đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng đặt trụ sở để thẩm định;  


Bước 4: Trong thời gian 15 ngày làm việc Phòng Y tế cấp huyện có trách nhiệm thành lập đoàn thẩm định hồ sơ, cơ sở y tế đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng; Sau khi thẩm định xong, Đoàn thẩm định lập biên bản thẩm định và gửi về Sở Y tế (Phòng nghiệp vụ Y) trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thẩm định;


Bước 5: Giám đốc Sở Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định. 

Bước 6: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.


Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.



 Thành phần số lượng hồ sơ: 

    
Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng (theo Mẫu).


          - Bảng kê khai nhân sự (theo Mẫu Phụ lục số 02, Thông tư số 12/2014/TT – BYT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng) 

+ Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động có đóng dấu xác nhận của cơ sở sử dụng lao động;

+  Bằng cấp chuyên môn;

+ Giấy chứng nhận tham dự tập huấn về tiêm chủng.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng đã cấp (đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 12/2014/TT – BYT).

- Bảng kê khai trang thiết bị (theo Mẫu Phụ lục số 03, Thông tư số 12/2014/TT – BYT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng)

-  Sơ đồ mặt bằng của khu vực thực hiện tiêm chủng bao gồm: khu vực chờ, tư vấn và khám phân loại; tiêm chủng, theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng.

-  Bản sao có chứng thực các giấy tờ chứng minh việc thành lập và hoạt động của cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng bao gồm:

+  Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

+  Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với các cơ sở y tế khác.

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc, 01 bản sao.


Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Đối tượng thực hiện: Tổ chức



Cơ quan thực hiện: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.



- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Phòng Y tế cấp huyện.

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng.


Phí , lệ phí: Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng (theo Mẫu Phụ lục số 1, Thông tư số 12/2014/TT – BYT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng)


Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Áp dụng trong các trường hợp: 


- Lần đầu đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng; 


- Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng bị thu hồi; 


- Thay đổi địa điểm, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự của cơ sở y tế đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng.

- Hết thời hạn cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều  17 Thông tư số 12/2014/TT-BYT.


+ Điều kiện đối với cơ sở tiêm chủng cố định:

-  Cơ sở vật chất:


+ Khu vực chờ trước khi tiêm phải bố trí đủ chỗ ngồi cho ít nhất 50 đối tượng trong một buổi tiêm chủng, bảo đảm che được mưa, nắng, kín gió và thông thoáng;


+ Khu vực thực hiện tư vấn, khám phân loại có diện tích tối thiểu 8 m2;


+ Khu vực thực hiện tiêm chủng có diện tích tối thiểu 8 m2;


+ Khu vực theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng có diện tích tối thiểu 15 m2;


(Các khu vực này phải bảo đảm các điều kiện về vệ sinh, đủ ánh sáng và bố trí theo nguyên tắc một chiều).


+ Riêng đối với điểm tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh tại các cơ sở y tế có phòng sinh thì bố trí phòng tiêm hoặc bàn tiêm vắc xin riêng, nơi tiêm chủng bảo đảm đủ ấm cho trẻ, có nơi khám phân loại cho trẻ, tư vấn cho các bà mẹ hoặc người nhà của trẻ.


- Trang thiết bị:


+ Phương tiện bảo quản vắc xin theo quy định: tủ lạnh, các thiết bị theo dõi nhiệt độ tại nơi bảo quản và trong quá trình vận chuyển vắc xin. Đối với Trạm Y tế xã chưa có tủ lạnh thì phải có phích vắc xin hoặc hòm lạnh để bảo quản vắc xin. 


+ Thiết bị tiêm, các dụng cụ, hóa chất để sát khuẩn và các vật tư cần thiết khác;


+ Hộp chống sốc và phác đồ chống sốc treo tại nơi theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế;


+ Dụng cụ chứa vỏ lọ vắc xin, chất thải y tế theo quy định của Bộ Y tế.


-  Nhân sự:


+ Số lượng: có tối thiểu 03 nhân viên chuyên ngành y, trong đó có ít nhất 01 nhân viên có trình độ chuyên môn từ y sỹ trở lên; đối với cơ sở tiêm chủng tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn phải có tối thiểu 02 nhân viên chuyên ngành y, trong đó có ít nhất 01 nhân viên có trình độ chuyên môn từ y sỹ trở lên;


+ Nhân viên trực tiếp thực hiện khám sàng lọc, tư vấn, tiêm chủng, theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm chủng phải có giấy chứng nhận tham dự tập huấn về tiêm chủng.  


+ Trường hợp cơ sở tiêm chủng là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì ngoài việc đáp ứng các điều kiện trên còn phải đáp ứng các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.


+ Cơ sở tiêm chủng cố định có thể bố trí nhiều điểm tiêm chủng, mỗi điểm tiêm chủng phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự theo quy định trên.


* Điều kiện đối với điểm tiêm chủng lưu động:

- Điều kiện áp dụng điểm tiêm chủng lưu động:


+ Chỉ thực hiện đối với vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng khi tổ chức chiến dịch tiêm chủng hoặc tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn theo quyết định của Giám đốc Sở Y tế;


+ Được thực hiện bởi Trạm Y tế xã đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng.


-  Điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất:


+ Có bàn tư vấn, khám, bàn tiêm chủng;


+ Có nơi theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng.

+ Đảm bảo đủ điều kiện về vệ sinh, che được mưa, nắng, kín gió, thông thoáng, đủ ánh sáng. 


(Các khu vực này phải bố trí theo nguyên tắc một chiều)


- Điều kiện về trang thiết bị: có phích vắc xin hoặc hòm lạnh và đáp ứng các điều kiện:


+ Thiết bị tiêm, các dụng cụ, hóa chất để sát khuẩn và các vật tư cần thiết khác;

+ Hộp chống sốc và phác đồ chống sốc treo tại nơi theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế;

+ Dụng cụ chứa vỏ lọ vắc xin, chất thải y tế theo quy định của Bộ Y tế.

- Điều kiện về nhân sự:


+ Số lượng: có tối thiểu 02 nhân viên chuyên ngành y, trong đó có ít nhất 01 nhân viên có trình độ chuyên môn từ y sỹ trở lên.


+ Nhân viên trực tiếp thực hiện khám sàng lọc, tư vấn, tiêm chủng, theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm chủng phải có giấy chứng nhận tham dự tập huấn về tiêm chủng. 


Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: 

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 của Quốc hội ngày 21/11/2007. 


- Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng. 

Mẫu số 1


		……
……


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:         / 

		……
……, ngày….. tháng….. năm 20…..





ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng


           Kính gửi: ……………………
…………………………………..…


Têncơ sở: ………………………………………………….…………


Địa chỉ: ………………………………………………………………


Điện thoại: …………………………Email (nếu có):………..………



Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng, chúng tôi đã thực hiện các thủ tục để đảm bảo các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và những hồ sơ liên quan xincấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng.


Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở y tế đủ điều kiện tiêm chủng (xin gửi kèm hồ sơ liên quan).


Chúng tôi cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định về cơ sở y tế đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20 tháng 3 năm 2014 và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của đơn vị.


 


		 

		Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)





 


Mấu số 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                                          ………
……., ngày….. tháng….. năm 20…..


 


Bảng kê khai nhân sự


của cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng


		STT

		Họ và tên

		Chức danh

		Trình độ chuyên môn

		Công việc được giao phụ trách



		1

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 



		3

		 

		 

		 

		 



		4

		 

		 

		 

		 



		...

		 

		 

		 

		 



		…

		

		

		

		



		…

		

		

		

		



		…

		

		

		

		



		…

		

		

		

		



		…

		

		

		

		



		…

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





 


		 

		Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)





 


Mẫu số 3


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



……
….…., ngày….. tháng….. năm 20….


 


Bảng kê khai trang thiết bị của cơ sở y tế đề nghị cấp giấy chứng nhận                     đủ điều kiện tiêm chủng


		STT

		Tên thiết bị

		Ký hiệu thiết bị (MODEL)

		Hãng sản xuất

		Nước sản xuất

		Năm sản xuất

		Tình trạng   sử dụng

		Ghi chú



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		..

		

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		

		





 


		 

		Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)





2. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng khi giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng sắp hết hiệu lực.


Trình tự thực hiện:


Bước 1:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, Địa chỉ: số 43 Trần Phú, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước  (trừ các ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).


Bước 2:  Công chức Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 3:  Sở Y tế thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế thông báo bằng văn bản cho cơ sở đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng để hoàn chỉnh hồ sơ và nêu cụ thể tài liệu bổ sung, nội dung cần sửa đổi theo quy định.

Bước 4: Giám đốc Sở Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Bước 5: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.


Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.



 Thành phần số lượng hồ sơ: 

    
Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng (theo Mẫu).


- Bản gốc giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng đã được cấp.


 Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc, 01 bộ bản sao.


Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Đối tượng thực hiện: Tổ chức 



Cơ quan thực hiện: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.


Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng.


Phí, lệ phí: Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  


          - Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng (theo Mẫu số 2 quy định tại Phụ lục số 1- Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế tế hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng).


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: 

- Trong thời hạn chậm nhất là 60 ngày trước khi giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng hết hiệu lực, cơ sở y tế đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận

           Căn cứ pháp lý


- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 của Quốc hội ngày 21/11/2007. 


- Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng. 

Mẫu số 2, Phụ lục 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……
….., ngày….. tháng….. năm 20…..

 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng

Kính gửi: ………………
……………..


Tên cơ sở: .....................................................................................................


Địa điểm: ......................................................................................................


Điện thoại: ……………….. Email (nếu có): ...............................................


Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng số: … Ngày cấp: … Nơi cấp …


Đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động vì lý do:


		1. Bị mất

		□



		2. Bị hỏng

		□



		3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng còn thời hạn từ 60 ngày trở lên

		□



		4. Thay đổi tên cơ sở tiêm chủng

		□





Kính đề nghị Quý đơn vị xem xét và cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng.


		  

		Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)





3. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng đối với cơ sở y tế có Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng bị mất, hỏng và còn thời hạn từ 60 ngày trở lên.


Trình tự thực hiện:


Bước 1:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, Địa chỉ: số 43 Trần Phú, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước  (trừ các ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).


Bước 2:  Công chức Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 3:  Sở Y tế thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế thông báo bằng văn bản cho cơ sở đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng để hoàn chỉnh hồ sơ và nêu cụ thể tài liệu bổ sung, nội dung sửa đổi theo quy định.


Bước 4: Giám đốc Sở Y tế cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Bước 5: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.


Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.



Thành phần số lượng hồ sơ: 

    
Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng (theo Mẫu).


- Bản gốc giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng đã được cấp đối với trường hợp bị hỏng.


 Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc, 01 bộ bản sao.


 Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


 Đối tượng thực hiện: Tổ chức.



 Cơ quan thực hiện: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.


 Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng.


Phí , lệ phí:  Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

         - Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng (theo Mẫu số 2, Phụ lục số 1- Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng).


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: không


Căn cứ pháp lý


- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 của Quốc hội ngày 21/11/2007. 

          - Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng. 

                                                                                            Mẫu số 2, Phụ lục số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



……
….., ngày….. tháng….. năm 20…..

 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng



Kính gửi: ………………
……………..


Tên cơ sở: .......................................................................................


Địa điểm: .........................................................................................


Điện thoại:……………….. Email (nếu có): ..................................


Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng số: … Ngày cấp: …Nơi cấp …..


Đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động vì lý do:


		1. Bị mất

		□



		2. Bị hỏng

		□



		3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng còn thời hạn từ 60 ngày trở lên

		□



		4. Thay đổi tên cơ sở tiêm chủng

		□





Kính đề nghị Quý đơn vị xem xét và cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng.


 


		 

		Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)





4. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng đối với trường hợp thay đổi tên cơ sở y tế 

Trình tự thực hiện:


Bước 1:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, Địa chỉ: số 43 Trần Phú, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước  (trừ các ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).


Bước 2:  Công chức Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 3:  Sở Y tế thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế thông báo bằng văn bản cho cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng để hoàn chỉnh hồ sơ và nêu cụ thể tài liệu bổ sung, nội dung sửa đổi theo quy định..

Bước 4: Giám đốc Sở Y tế cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Bước 5: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.


Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.



 Thành phần số lượng hồ sơ: 

    
Thành phần hồ sơ :


- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng (theo Mẫu).


- Bản gốc giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng đã được cấp.


- Giấy tờ chứng minh việc thay đổi tên của cơ sở y tế đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng.


 Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc, 01 bộ bản sao.


Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Đối tượng thực hiện: Tổ chức



Cơ quan thực hiện: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.


Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng.


Phí , lệ phí: Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng (theo Mẫu số 2, Phụ lục số 1-  Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng).


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: 

- Áp dụng đối với trường hợp thay đổi tên của cơ sở y tế đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng, khi giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng còn thời hạn từ 60 ngày trở lên trong trường hợp địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự không thay đổi.

           Căn cứ pháp lý

            - Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 của Quốc hội ngày 21/11/2007. 

            - Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng. 

                                                                                          Mẫu  số 2, Phụ lục 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





……
….., ngày….. tháng….. năm 20…..


 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng



Kính gửi: ………………
……………..


Tên cơ sở: ............................................................................................


Địa điểm: .............................................................................................


Điện thoại:……………….. Email (nếu có): .......................................


Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng số: … Ngày cấp: … Nơi cấp …..


Đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động vì lý do:


		1. Bị mất

		□



		2. Bị hỏng

		□



		3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng còn thời hạn từ 60 ngày trở lên

		□



		4. Thay đổi tên cơ sở tiêm chủng

		□





Kính đề nghị Quý đơn vị xem xét và cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng.


 


		 

		Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)





III. Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm

1. Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 


Trình tự thực hiện:


Bước 1: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình, Đường Kim Đồng, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình; trong giờ hành chính theo quy định của Nhà nước (trừ các ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).


Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.


Bước 3: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho người có yêu cầu.

Bước 4:  Sau 03 ngày làm việc kề từ ngày tham gia đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức đạt trên 80% số câu trả lời đúng trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành. 


Bước 5: Trả kết quả cho người yêu cầu tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Ninh Bình. 


Cách thức thực hiện:


Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.


Thành phần, số lượng hồ sơ


Thành phần hồ sơ:


- Đối với tổ chức: 


+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu);


+ Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01b, Phụ lục 4- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương).

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);

+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.


- Đối với cá nhân:


+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu);


+ Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân;


+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.


Cơ quan thực hiện TTHC:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế  tỉnh Ninh Bình.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình.


Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.


           Phí và lệ phí: Lệ phí cấp giấy xác nhận tập huấn về an toàn thực phẩm: 30.0001 lần cấp/1 chứng chỉ


 ( theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm) 


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a, Phụ lục 4- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm).


Yêu cầu điều kiện thực hiện: 

-Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.


- Nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm.


 
- Nội dung kiến thức chung về an toàn thực phẩm bao gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực phẩm.


Căn cứ pháp lý:


- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010;


- Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;


- Thông tư số 15/2012/TT- BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; 


- Thông tư số 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;


- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.


- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.

Mẫu số 01a


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Tổ chức tập huấn và xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm




Kính gửi: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình.


Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân:.........................................................................


.................................................................................................................................


Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân) số..................................


cấp ngày...........tháng..........năm.........., nơi cấp:..........................
..........................


Địa chỉ:....................................................................................................................


.................................................................................................................................


Số điện thoại:...................................................... Số Fax:........................................


E-mail:.....................................................................................................................


Sau khi nghiên cứu tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm do  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình ban hành, chúng tôi đã hiểu được một số nội dung của tài liệu. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn các quy định của Nhà nước về an toàn thực phẩm, đề nghị quý cơ quan tổ chức tập huấn và xác nhận kiến thức cho chúng tôi theo nội dung của tài liệu đã ban hành.


Số lượng: ......... người (có danh sách kèm theo).



Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế và chi phí phục vụ cho lớp tập huấn.


                                                  .............., ngày..........tháng........năm...........                                                                


                                                 Đại diện Tổ chức/cá nhân


                                                 (Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


Mẫu số 01b


Danh sách đối tượng tham gia tập huấn và xác nhận kiến thức


(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của .........................................................................................................)

		TT

		Họ và Tên

		Nam

		Nữ

		Số CMTND

		Ngày, tháng, 


năm cấp

		Nơi cấp



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





                                               ..............., ngày..........tháng........năm...........                                                                


                                                   Đại diện Tổ chức xác nhận


                                                                       (Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


B. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 


I. LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH


1. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Trình tự thực hiện:


Bước 1:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, Địa chỉ: số 43 Trần Phú, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước  (trừ các ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).


Bước 2:  Công chức Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 3: Sở Y tế thẩm định hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể  tài liệu bổ sung, nội dung  sửa đổi theo quy định.

Bước 4: Giám đốc Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Bước 5: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.


Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ:



- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo Mẫu);

- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;


- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề và danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu Phụ lục 6, Thông tư số 41/2011/TT -BYT  ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh);


- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu Phụ lục 14, Thông tư số 41/2011/TT- BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh);

 - Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề;


- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn  của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;


- Điều lệ tổ chức và hoạt động  đối với bệnh viện Nhà nước hực hiện theo quy định tại Quyết định số 5571/Q Đ - BYT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành mẫu Điều lệ tổ chức và hoạt động của bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Điều lệ tổ chức và hoạt động  đối với bệnh viện tư nhân (Theo mẫu Phụ lục 15, Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh);

- Bản sao có chứng thực hợp đồng với công ty dịch vụ hàng không để vận chuyển người bệnh đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài;


- Bản sao có chứng thực hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với bệnh viện không có phương tiện vận chuyển cấp cứu.


- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.


Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình 


Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động  khám bệnh, chữa bệnh.

Phí và lệ phí


- Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề đối với cơ sở y tế:

+ Bệnh viện:10.500.000đ/lần

+ Phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh: 5.700.000đ/lần

+ Phòng khám chuyên khoa, Phòng chẩn trị y học cổ truyền, Phòng chẩn đoán hình ảnh; Phòng xét nghiệm, Cơ sở dịch vụ y tế, Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác: 4.300.000đ/Cơ sở

+ Trạm y tế cấp xã và tương đương: 3.100.000đ/Cơ sở.



- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:: 350.000đồng/giấy phép

(  theo Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo Mẫu Phụ lục 13, Thông tư số 41/2011/TT- BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh). 


Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám - Đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.


- Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;


- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng.


- Trường hợp đăng ký thành lập phòng khám chuyên khoa hoặc bác sỹ gia đình thì ngoài các điều kiện quy định trên, người đứng đầu cơ sở phải là người hành nghề có bằng cấp chuyên môn phù hợp với loại hình hành nghề.


- Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với từng hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định cụ thể tại Mục 1 Chương III Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế.

Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;


- Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;


- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.




Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung”

Phụ lục 13


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



     ......
......., ngày      tháng      năm  20.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh








Kính gửi: .....................................
.........................................


 ....................................................................
......................




Địa điểm: 
 



Điện thoại: 
Email ( nếu có): 



Thời gian làm việc hằng ngày: 



Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc công ty xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau: 


		1.

		Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước

		 FORMCHECKBOX 




		2.

		Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân

		 FORMCHECKBOX 




		3.

		Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài

		 FORMCHECKBOX 




		4.

		Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của nguời chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, người phụ trách bộ phận chuyên môn

		 FORMCHECKBOX 




		5.

		Danh sách ghi rõ họ tên, số chứng chỉ, phạm vi hoạt động chuyên môn của từng người hành nghề đối với bệnh viện

		 FORMCHECKBOX 




		6.

		Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bản mô tả mô hình tổ chức

		 FORMCHECKBOX 




		7.

		Hồ sơ của từng cá nhân làm việc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (đối với những cá nhân không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề)

		 FORMCHECKBOX 




		8.

		Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất và điều kiện vệ sinh môi trường phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại một trong các Điều 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 của Thông tư này.

		 FORMCHECKBOX 




		9.

		Đối với bệnh viện tư nhân phải có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệnh viện khác và phương án hoạt động ban đầu

		 FORMCHECKBOX 




		10.

		Đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài phải có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệnh viện, công ty dịch vụ hàng không để vận chuyển người bệnh ra nước ngoài

		 FORMCHECKBOX 




		11

		Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật

		 FORMCHECKBOX 




		12.

		Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện

		 FORMCHECKBOX 






Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp giấy phép hoạt động đối với ………
…….


		

		GIÁM ĐỐC


(ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)








Phụ lục 6


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH




1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  



2. Địa chỉ: 



3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  




		STT

		Họ và tên người hành nghề

		Phạm vi hoạt động chuyên môn

		Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp

		Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

		Vị trí chuyên môn



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





		

		   ……
…, ngày…… tháng ….. năm…..


Người đứng đầu 


cơ sở khám bệnh, chữa bệnh


(ký và ghi rõ họ, tên)








Phụ lục 14


Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân sự 


của cơ sở  khám bệnh, chữa bệnh




I. Phần kê khai về cơ sở vật chất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


1. Diện tích mặt bằng;


2. Kết cấu xây dựng nhà;


2. Diện tích xây dựng sử dụng; diện tích trung bình cho 01 giường bệnh đối với bệnh viện.


3. Diện tích các khoa, phòng, buồng kỹ thuật chuyên môn, xét nghiệm, buồng bệnh; 


4. Bố trí các khoa/chuyên khoa, phòng;  


5. Các điều kiện vệ sinh môi trường:


a) Xử lý nước thải;


b) Xử lý rác y tế, rác sinh hoạt;


c) An toàn bức xạ;


5. Hệ thống phụ trợ:


a) Phòng cháy chữa cháy.


b) Khí y tế


c) Máy phát điện;


d) Thông tin liên lạc;


6. Cơ sở vật chất khác (nếu có);


II. Phần kê khai về thiết bị y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh


		STT

		Tên thiết bị

		Ký hiệu thiết bị


(MODEL)

		Công ty sản xuất

		Nước sản xuất

		Năm sản xuất

		Số lượng

		Tình trạng sử dụng

		Giá thành

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		





III. Phần kê khai về nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


		STT

		Họ và tên người hành nghề

		Phạm vi hoạt động chuyên môn

		Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp

		Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 


chữa bệnh

		Vị trí chuyên môn



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





Phụ lục 15


		............
...........


............
............






		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



........
....., ngày...... tháng.....năm 20......








ĐIỀU LỆ


TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN TƯ NHÂN


Chương I


NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Địa vị pháp lý


Điều 2. Tên giao dịch, địa điểm hành nghề


Điều 3. Nguyên tắc hoạt động chuyên môn


Điều 4. Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của Bệnh viện


Chương II

MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN


Điều 5. Mục tiêu


Điều 6. Chức năng, nhiệm vụ


Điều 7. Phạm vi hoạt động chuyên môn


Chương III


QUI MÔ, TỔ CHỨC, NHÂN SỰ 


Điều 8. Quy mô bệnh viện


Điều 9. Cơ cấu tổ chức


1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên đối với bệnh viện.


2. Giám đốc, các Phó Giám đốc bệnh viện.


3. Các Hội đồng trong bệnh viện.


4. Các phòng chức năng.


5. Các khoa, bộ phận chuyên môn.


Điều 10. Nhân sự


Điều 11. Nhiệm vụ quyền hạn Giám đốc, các Phó Giám đốc bệnh viện


Điều 12. Nhiệm vụ quyền hạn của các trưởng khoa, phòng bệnh viện


Điều 13. Mối quan hệ giữa chủ tịch Hội đồng quản trị/chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty với người phụ trách chuyên môn bệnh viện (Giám đốc bệnh viện)


Điều 14. Quyền lợi của người lao động


Chương IV


TÀI CHÍNH CỦA BỆNH VIỆN


Điều 15. Vốn đầu tư ban đầu


Điều 16. Chế độ tài chính của bệnh viện


Điều 17. Quản lý tài sản, thiết bị


Chương V


MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC


Điều 18. Chính quyền địa phương, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ quan có liên quan khác


1. Mối quan hệ công tác với chính quyền địa phương


2. Mối quan hệ công tác với Bộ Y tế, Sở Y tế


3. Mối quan hệ công tác với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác trên địa bàn.


   GIÁM ĐỐC


(ký, ghi rõ họ tên)


2. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm.

Trình tự thực hiện:


Bước 1:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, Địa chỉ: số 43 Trần Phú, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước  (trừ các ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).


Bước 2:  Công chức Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 3: Sở Y tế thẩm định hồ sơ và giải quyết:


- Trường hợp hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể  tài liệu bổ sung, nội dung  sửa đổi theo quy định.

Bước 4: Giám đốc Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Bước 5: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.


Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp Sở Y tế tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.

 Thành phần, số lượng hồ sơ:

 Thành phần hồ sơ: 



- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo Mẫu). 

- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;

- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  (theo Mẫu Phụ lục 14, Thông tư số 41/2011/TT- BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn; 



- Điều lệ tổ chức và hoạt động  đối với bệnh viện Nhà nước; Điều lệ tổ chức và hoạt động  đối với bệnh viện tư nhân ( theo Mẫu Phụ lục 15, Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) và phương án hoạt động ban đầu đối với bệnh viện.

- Bản sao có chứng thực hợp đồng với công ty dịch vụ hàng không để vận chuyển người bệnh đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài;

  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân


Cơ quan thực hiện: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình 


Kết quả thực hiện : Giấy phép hoạt động  khám bệnh, chữa bệnh.

Phí, lệ phí: 


- Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề đối với cơ sở y tế:

+ Bệnh viện:10.500.000đ/lần

+ Phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh: 5.700.000đ/lần

+ Phòng khám chuyên khoa, Phòng chẩn trị y học cổ truyền, Phòng chẩn đoán hình ảnh; Phòng xét nghiệm, Cơ sở dịch vụ y tế, Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác: 4.300.000đ/Cơ sở

+ Trạm y tế cấp xã và tương đương: 3.100.000đ/Cơ sở.



- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 350.000đồng/giấy phép

( theo Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo Mẫu Phụ lục 16, Thông tư số 41/2011/TT- BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh); 


Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

- Đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.


- Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;


-  Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng.


- Trường hợp đăng ký thành lập phòng khám chuyên khoa hoặc bác sỹ gia đình thì ngoài các điều kiện quy định trên, người đứng đầu cơ sở phải là người hành nghề có bằng cấp chuyên môn phù hợp với loại hình hành nghề.


- Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với từng hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định cụ thể tại Mục 1 Chương III Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế.


Cơ sở pháp lý:

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;


- Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;


- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung”
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		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                                    ......
......., ngày      tháng      năm  20.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh


 khi thay đổi địa điểm







Kính gửi: ...............................
..........................................


Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  



Địa điểm:  
 



Điện thoại: 
  Email ( nếu có): 




Đề nghị được cấp giấy phép hoạt động do thay đổi địa điểm hoạt động.


Hồ sơ bao gồm: 


		1.

		Bản gốc giấy phép hoạt động đã được cấp

		 FORMCHECKBOX 




		2

		Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước.

		 FORMCHECKBOX 




		3.

		Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.

		 FORMCHECKBOX 




		4.

		Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài.

		 FORMCHECKBOX 




		5.

		Bản kê khai cơ sở vật chất và mô tả mô hình tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

		 FORMCHECKBOX 




		6.

		Các tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, bảo đảm về phòng cháy chữa cháy, an toàn bức xạ (nếu có), quản lý chất thải y tế.

		 FORMCHECKBOX 






Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại giấy phép hoạt động.


		

		GIÁM ĐỐC


( ký tên và đóng dấu )
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH


1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  



2. Địa chỉ: 



3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  




		STT

		Họ và tên người hành nghề

		Phạm vi hoạt động chuyên môn

		Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp

		Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

		Vị trí chuyên môn



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





		

		   ……
…, ngày…… tháng ….. năm…..


Người đứng đầu 


cơ sở khám bệnh, chữa bệnh


 (ký và ghi rõ họ, tên)
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Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân sự


 của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh


I. Phần kê khai về cơ sở vật chất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


1. Diện tích mặt bằng;


2. Kết cấu xây dựng nhà;


2. Diện tích xây dựng sử dụng; diện tích trung bình cho 01 giường bệnh đối với bệnh viện.


3. Diện tích các khoa, phòng, buồng kỹ thuật chuyên môn, xét nghiệm, buồng bệnh; 


4. Bố trí các khoa/chuyên khoa, phòng;  


5. Các điều kiện vệ sinh môi trường:


a) Xử lý nước thải;


b) Xử lý rác y tế, rác sinh hoạt;


c) An toàn bức xạ;


5. Hệ thống phụ trợ:


a) Phòng cháy chữa cháy.


b) Khí y tế


c) Máy phát điện;


d) Thông tin liên lạc;


6. Cơ sở vật chất khác (nếu có);


II. Phần kê khai về thiết bị y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh


		STT

		Tên thiết bị

		Ký hiệu thiết bị


(MODEL)

		Công ty sản xuất

		Nước sản xuất

		Năm sản xuất

		Số lượng

		Tình trạng sử dụng

		Giá thành

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		





III. Phần kê khai về nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


		STT

		Họ và tên người hành nghề

		Phạm vi hoạt động chuyên môn

		Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp

		Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 


chữa bệnh

		Vị trí chuyên môn



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…
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		............
...........


............
............






		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                               ........
.....,ngày......tháng.....năm 20......








ĐIỀU LỆ


TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN TƯ NHÂN


Chương I


NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Địa vị pháp lý


Điều 2. Tên giao dịch, địa điểm hành nghề


Điều 3. Nguyên tắc hoạt động chuyên môn


Điều 4. Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của Bệnh viện


Chương II

MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN


Điều 5. Mục tiêu


Điều 6. Chức năng, nhiệm vụ


Điều 7. Phạm vi hoạt động chuyên môn


Chương III


QUI MÔ, TỔ CHỨC, NHÂN SỰ 


Điều 8. Quy mô bệnh viện


Điều 9. Cơ cấu tổ chức


1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên đối với bệnh viện.


2. Giám đốc, các Phó Giám đốc bệnh viện.


3. Các Hội đồng trong bệnh viện.


4. Các phòng chức năng.


5. Các khoa, bộ phận chuyên môn.


Điều 10. Nhân sự


Điều 11. Nhiệm vụ quyền hạn Giám đốc, các Phó Giám đốc bệnh viện


Điều 12. Nhiệm vụ quyền hạn của các trưởng khoa, phòng bệnh viện


Điều 13. Mối quan hệ giữa chủ tịch Hội đồng quản trị/chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty với người phụ trách chuyên môn bệnh viện (Giám đốc bệnh viện)


Điều 14. Quyền lợi của người lao động


Chương IV


TÀI CHÍNH CỦA BỆNH VIỆN


Điều 15. Vốn đầu tư ban đầu


Điều 16. Chế độ tài chính của bệnh viện


Điều 17. Quản lý tài sản, thiết bị


Chương V


MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC


Điều 18. Chính quyền địa phương, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ quan có liên quan khác


1. Mối quan hệ công tác với chính quyền địa phương


2. Mối quan hệ công tác với Bộ Y tế, Sở Y tế


3. Mối quan hệ công tác với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác trên địa bàn.


   GIÁM ĐỐC


(ký, ghi rõ họ tên)


4. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên.

Trình tự thực hiện:


Bước 1:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, Địa chỉ: số 43 Trần Phú, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước  (trừ các ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).


Bước 2:  Công chức Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 3: Sở Y tế thẩm định hồ sơ và giải quyết:


- Trường hợp hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể  tài liệu bổ sung, nội dung  sửa đổi theo quy định.

Bước 4: Giám đốc Sở Y cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Bước 5: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.


Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp Sở Y tế tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 Thành phần hồ sơ: 


- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo Mẫu) 

- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;


- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn; 



- Điều lệ tổ chức và hoạt động  đối với bệnh viện Nhà nước; Điều lệ tổ chức và hoạt động  đối với bệnh viện tư nhân ( theo Mẫu Phụ lục 15, Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) và phương án hoạt động ban đầu đối với bệnh viện.

- Bản sao có chứng thực hợp đồng với công ty dịch vụ hàng không để vận chuyển người bệnh đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài;


Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân


Cơ quan thực hiện: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình


Kết quả thực hiện : Giấy phép hoạt động  khám bệnh, chữa bệnh.

Phí, lệ phí: - Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề đối với cơ sở y tế: 1500.000đ/lần


- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 350.000đồng/giấy phép

( theo thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo Mẫu Phụ lục 17, Thông tư số 41/2011/TT- BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh). 


Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

- Đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.


- Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;


- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng.


- Trường hợp đăng ký thành lập phòng khám chuyên khoa hoặc bác sỹ gia đình thì ngoài các điều kiện quy định trên, người đứng đầu cơ sở phải là người hành nghề có bằng cấp chuyên môn phù hợp với loại hình hành nghề.


- Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với từng hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định cụ thể tại Mục 1 Chương III Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế.


Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;


- Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;


- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung”

                                                                                                           Phụ lục số 17


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



     ......
......., ngày      tháng      năm  20.....








ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi tên đối với 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 




Kính gửi: ................................
..........................................


Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: ……………………………………...………


Địa điểm:.........................................................
.................................................


Điện thoại: ..........................  Email ( nếu có):.....................................................


Đề nghị được cấp giấy phép hoạt động do thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


Hồ sơ bao gồm: 


		1.

		Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước.

		 FORMCHECKBOX 




		2.

		Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.

		 FORMCHECKBOX 




		3.

		Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài.

		 FORMCHECKBOX 




		4.

		Đổi tên trong điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện.

		 FORMCHECKBOX 




		5.

		Bản sao có chứng thực hợp đồng với công ty dịch vụ hàng không để vận chuyển người bệnh đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người ra nước ngoài.

		 FORMCHECKBOX 




		6.

		Bản sao có chứng thực hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với bệnh viện không có phương tiện vận chuyển cấp cứu.

		 FORMCHECKBOX 




		7.

		Hồ sơ pháp lý của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được đổi theo tên mới.

		





Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại giấy phép hoạt động.


		

		GIÁM ĐỐC


( ký tên và đóng dấu )





                                                                                                               Phụ lục 15


		............
...........


............
............






		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                          ........
....., ngày...... tháng.......năm 20......








ĐIỀU LỆ


TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN TƯ NHÂN


Chương I


NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Địa vị pháp lý


Điều 2. Tên giao dịch, địa điểm hành nghề


Điều 3. Nguyên tắc hoạt động chuyên môn


Điều 4. Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của Bệnh viện


Chương II

MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN


Điều 5. Mục tiêu


Điều 6. Chức năng, nhiệm vụ


Điều 7. Phạm vi hoạt động chuyên môn


Chương III


QUI MÔ, TỔ CHỨC, NHÂN SỰ 


Điều 8. Quy mô bệnh viện


Điều 9. Cơ cấu tổ chức


1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên đối với bệnh viện.


2. Giám đốc, các Phó Giám đốc bệnh viện.


3. Các Hội đồng trong bệnh viện.


4. Các phòng chức năng.


5. Các khoa, bộ phận chuyên môn.


Điều 10. Nhân sự


Điều 11. Nhiệm vụ quyền hạn Giám đốc, các Phó Giám đốc bệnh viện


Điều 12. Nhiệm vụ quyền hạn của các trưởng khoa, phòng bệnh viện


Điều 13. Mối quan hệ giữa chủ tịch Hội đồng quản trị/chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty với người phụ trách chuyên môn bệnh viện (Giám đốc bệnh viện)


Điều 14. Quyền lợi của người lao động


Chương IV


TÀI CHÍNH CỦA BỆNH VIỆN


Điều 15. Vốn đầu tư ban đầu


Điều 16. Chế độ tài chính của bệnh viện


Điều 17. Quản lý tài sản, thiết bị


Chương V


MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC


Điều 18. Chính quyền địa phương, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ quan có liên quan khác


1. Mối quan hệ công tác với chính quyền địa phương


2. Mối quan hệ công tác với Bộ Y tế, Sở Y tế


3. Mối quan hệ công tác với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác trên địa bàn.


   GIÁM ĐỐC


(ký, ghi rõ họ tên)


5. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do Giấy phép hoạt động được cấp không đúng thẩm quyền.



Trình tự thực hiện:


Bước 1:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, Địa chỉ: số 43 Trần Phú, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước  (trừ các ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).


Bước 2:  Công chức Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 3: Sở Y tế thẩm định hồ sơ và giải quyết:


- Trường hợp hồ sơ đề nghị lại Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể  tài liệu bổ sung, nội dung  sửa đổi theo quy định.

Bước 4: Giám đốc Sở Y cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Bước 5: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.


Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Y tế tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.


Thành phần số lượng hồ sơ: 

      
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo Mẫu); 



- Bản gốc Giấy phép hoạt động bị hư hỏng (nếu có).

     
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.



Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân



Cơ quan thực hiện : 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình



Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động  khám bệnh, chữa bệnh.

Phí, lệ phí: 

- Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề đối với cơ sở y tế: 1.500.000đ/Cơ sở/lần.



- Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động: 350.000 đồng/giấy phép.


 ( theo Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

           Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo Mẫu Phụ lục 18, Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).  


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không


Căn cứ pháp lý: 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;


- Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;


- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung”

                                                                                                                Phụ lục 18


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




     ......
......., ngày..... tháng..... năm 20.......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp lại giấy phép hoạt động do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi








Kính gửi: ................................
..........................................


Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: ……………………………………………


Địa điểm:.........................................................
.................................................


Điện thoại: ..........................  Email ( nếu có):......................


Giấy phép hoạt động số: ……………. Ngày cấp: …………… Nơi cấp……...


Đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động vì lý do:


     Bị mất                                                                                                               FORMCHECKBOX 


     Bị hư hỏng                                                                                                        FORMCHECKBOX 


     Bị thu hồi theo tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh        FORMCHECKBOX 


Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại giấy phép hoạt động.


		

		GIÁM ĐỐC


( ký tên và đóng dấu )





6. Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn

Trình tự thực hiện:


Bước 1:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, Địa chỉ: số 43 Trần Phú, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước  (trừ các ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).


Bước 2:  Công chức Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 3: Sở Y tế thẩm định hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể  tài liệu bổ sung, nội dung  sửa đổi theo quy định.

Bước 4: Giám đốc Sở Y tế điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp không điều chỉnh phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Bước 5: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.


Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Y tế tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.


 Thành phần số lượng hồ sơ: 

    
Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu). 


- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế bổ sung của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu Phụ lục 14, Thông tư số 41/2011/TT – BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Hồ sơ nhân sự tương ứng với quy mô hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn dự kiến.


     
  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.



Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân 



Cơ quan thực hiện: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình


Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ( đã được điều chỉnh).

Phí , lệ phí: - Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề đối với cơ sở y tế:

+ Bệnh viện:10.500.000đ/lần

+ Phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh: 5.700.000đ/lần

+ Phòng khám chuyên khoa, Phòng chẩn trị y học cổ truyền, Phòng chẩn đoán hình ảnh; Phòng xét nghiệm, Cơ sở dịch vụ y tế, Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác: 4.300.000đ/Cơ sở

+ Trạm y tế cấp xã và tương đương: 3.100.000đ/Cơ sở.



- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:: 350.000đồng/giấy phép

( theo Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  


- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động  (theo Mẫu Phụ lục 19, Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).


Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.


- Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;


-  Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng.


- Trường hợp đăng ký thành lập phòng khám chuyên khoa hoặc bác sỹ gia đình thì ngoài các điều kiện quy định trên, người đứng đầu cơ sở phải là người hành nghề có bằng cấp chuyên môn phù hợp với loại hình hành nghề.


- Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với từng hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định cụ thể tại Mục 1 Chương III Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế.


Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;


- Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;


- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp Chứng chỉ hành nghề y; cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.




Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung”

                                                                                                               Phụ lục 19


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

[image: image1]

                                             ......
......., ngày...... tháng...... năm  20..........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


          Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động do thay đổi quy mô giường bệnh 

hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn 


của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh








Kính gửi: ................................
..........................................


Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: …………………………


Địa điểm:.........................................................
.........................


Điện thoại: ..........................  Email ( nếu có):....................................................


     Đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động vì:


     Thay đổi quy mô giường bệnh                                FORMCHECKBOX 


     Thay đổi cơ cấu tổ chức                                          FORMCHECKBOX 


     Thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn.              FORMCHECKBOX 


Hồ sơ bao gồm: 


		1.

		Bản kê khai cơ sở vật chất bổ sung

		 FORMCHECKBOX 




		2.

		Bản kê khai thiết bị y tế bổ sung kèm theo hợp đồng mua thiết bị y tế

		 FORMCHECKBOX 




		3.

		Hồ sơ nhân sự bổ sung của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

		 FORMCHECKBOX 




		4.

		Phạm vi hoạt động chuyên môn dự kiến

		 FORMCHECKBOX 






		

		GIÁM ĐỐC


(ký tên và đóng dấu)















 Phụ lục 14


Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân sự 


của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh


I. Phần kê khai về cơ sở vật chất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


1. Diện tích mặt bằng;


2. Kết cấu xây dựng nhà;


2. Diện tích xây dựng sử dụng; diện tích trung bình cho 01 giường bệnh đối với bệnh viện.


3. Diện tích các khoa, phòng, buồng kỹ thuật chuyên môn, xét nghiệm, buồng bệnh; 


4. Bố trí các khoa/chuyên khoa, phòng;  


5. Các điều kiện vệ sinh môi trường:


a) Xử lý nước thải;


b) Xử lý rác y tế, rác sinh hoạt;


c) An toàn bức xạ;


5. Hệ thống phụ trợ:


a) Phòng cháy chữa cháy.


b) Khí y tế


c) Máy phát điện;


d) Thông tin liên lạc;


6. Cơ sở vật chất khác (nếu có);


II. Phần kê khai về thiết bị y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh


		STT

		Tên thiết bị

		Ký hiệu thiết bị


(MODEL)

		Công ty sản xuất

		Nước sản xuất

		Năm sản xuất

		Số lượng

		Tình trạng sử dụng

		Giá thành

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		





III. Phần kê khai về nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


		STT

		Họ và tên người hành nghề

		Phạm vi hoạt động chuyên môn

		Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp

		Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

		Vị trí chuyên môn



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





� Địa danh



� Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề



� Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.



� Văn bằng chuyên môn ghi theo đối tượng quy định tại Điều 17 Luật khám bệnh, chữa bệnh hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ Y tế cấp hoặc Sở Y tế cấp phù hợp để đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề



� Tên cơ quan chủ quản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh



� Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.



� Địa danh



� Đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.



� Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú



� Ghi theo đơn của người đăng ký thực hành.



� Giống như mục 2



� Ghi cụ thể thời gian thực hành từ ngày …. tháng …năm….  đến ngày…. tháng ….năm… 



� Nhận xét cụ thể về khả năng thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo chuyên khoa đăng ký thực hành



� Nhận xét cụ thể về giao tiếp, ứng xử của người đăng ký thực hành đối với đồng nghiệp và người bệnh.



� Địa danh



� Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề



� Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.



� Văn bằng chuyên môn ghi theo đối tượng xin cấp chứng chỉ hành nghề  qui định tại Điều 17 Luật khám bệnh, chữa  hoặc các văn bằng chuyên môn khác



� Địa danh



� Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề



� Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.



� Văn bằng chuyên môn ghi theo đối tượng xin cấp chứng chỉ hành nghề  qui định tại Điều 17 Luật khám bệnh, chữa hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ Y tế cấp hoặc Sở Y tế cấp phù hợp để đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề



� Địa danh



� Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề



� Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.



� Văn bằng chuyên môn ghi theo đối tượng quy định tại Điều 17 Luật khám bệnh, chữa bệnh hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ Y tế cấp hoặc Sở Y tế cấp phù hợp để đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề



� Tên cơ quan chủ quản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh



� Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.



� Địa danh



� Đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.



� Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú



� Ghi theo đơn của người đăng ký thực hành.



� Giống như mục 2



� Ghi cụ thể thời gian thực hành từ ngày …. tháng …năm….  đến ngày…. tháng ….năm… 



� Nhận xét cụ thể về khả năng thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo chuyên khoa đăng ký thực hành



� Nhận xét cụ thể về giao tiếp, ứng xử của người đăng ký thực hành đối với đồng nghiệp và người bệnh.



� Địa danh



� Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề



� Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.



� Văn bằng chuyên môn ghi theo đối tượng xin cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại Điều 17 Luật khám bệnh, chữa hoặc các văn bằng chuyên môn khác



� Địa danh



� Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề



� Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.



� Văn bằng chuyên môn ghi theo đối tượng xin cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại Điều 17 Luật khám bệnh, chữa hoặc các văn bằng chuyên môn khác



� Tên cơ quan chủ quản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh



� Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.



� Địa danh



� Đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.



� Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú



� Ghi theo đơn của người đăng ký thực hành.



� Giống như mục 2



� Ghi cụ thể thời gian thực hành từ ngày …. tháng …năm….  đến ngày…. tháng ….năm… 



� Nhận xét cụ thể về khả năng thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo chuyên khoa đăng ký thực hành



� Nhận xét cụ thể về giao tiếp, ứng xử của người đăng ký thực hành đối với đồng nghiệp và người bệnh.



� Địa danh



� Tên cơ quan cấp giấy phép hoạt động



� Tên cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động



� Địa chỉ cụ thể của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.



� Giống như mục 3



� Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.



� Địa danh



� Tên cơ quan chủ quản của cơ sở thực hiện việc công nhận.



� Tên cơ sở thực hiện việc công nhận.



� Địa danh



� Địa danh



� Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề



� Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.



� Văn bằng chuyên môn ghi theo đối tượng xin cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại Điều 17 Luật khám bệnh, chữa hoặc các văn bằng chuyên môn khác



� Tên cơ sở xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng



� Địa danh



� Tên đơn vị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng



� Địa danh



� Địa danh



� Địa danh



� Đơn vị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng



� Địa danh



� Đơn vị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng



� Địa danh



� Đơn vị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng



� Địa danh



� Tên cơ quan cấp giấy phép hoạt động



� Tên cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động



� Địa chỉ cụ thể của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.



� Giống như mục 3



� Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.



� Địa danh



� Tên cơ quan chủ quản của cơ sở thực hiện việc công nhận.



� Tên cơ sở thực hiện việc công nhận.



� Địa danh



� Địa danh



� Cơ quan cấp giấy phép hoạt động



� Địa chỉ cụ thể của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.



� Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.



� Địa danh



� Tên cơ quan chủ quản của cơ sở thực hiện việc công nhận.



� Tên cơ sở thực hiện việc công nhận.



� Địa danh



� Địa danh



� Cơ quan cấp giấy phép hoạt động



� Địa chỉ cụ thể của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.



� Tên cơ quan chủ quản của cơ sở thực hiện việc công nhận.



� Tên cơ sở thực hiện việc công nhận.



� Địa danh



� Địa danh



� Cơ quan cấp giấy phép hoạt động



� Địa chỉ cụ thể của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.



� Địa danh



� Cơ quan cấp giấy phép hoạt động



� Địa chỉ cụ thể của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
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